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Tuần 33

Ngày soạn: 03 /05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Hai ( 05 /05/2025 )  
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 95
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
 BÀI 32: NGHỀ CỦA MẸ, NGHỀ CỦA CHA (TIẾT 2)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, học sinh:

- HS nhận biết được nghề nghiệp và công việc hằng ngày của người thân.

- HS nhận biết được sự cần thiết của các ngành nghề trong xã hội.

- Giúp HS có cảm xúc vui tươi khi nói về chủ đề nghề nghiệp.

 - HS có ý thức tôn trọng và yêu quý những nghề nghề nghiệp của mọi người xung quanh.

* Lồng ghép giáo dục địa phương: Bài Làng nghề miến dong. kể tên những nghề truyền thống ở Thái Nguyên mà em biết; giới thiệu về làng nghề miến dong Việt Cường, làng nghề bánh chưng Bờ Đậu. 

*Lồng ghép giáo dục quyền con người:  quyền được tiếp cận thông tin thích hợp.
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Một bộ tranh dùng để nhận biết và làm quen với các nghề nghiệp khác nhau. 
- Học sinh:- Các tổ chuẩn bị giấy bút để ghi chép khi lập dự án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động


	- GV cùng HS hát bài hát Anh phi công ơi. 

- GV cho HS trả lời các câu hỏi:

+ Nêu những từ nói về đặc điểm khác biệt của nghề phi công?

+ Vì sao em bé muốn “mai sau em lớn em làm phi công?
- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS suy nghĩ, chia sẻ
- Cả lớp cùng xếp hàng ngang ngoài  sân trường.
- HS quan sát, thực hành chơi trò chơi.

	2. Khám phá 
	2.1.  Khám phá chủ đề:

*Chia sẻ hiểu biết về nghề nghiệp, công việc của người thân.

- YC HS nhớ lại và chia sẻ với bạn ngồi cạnh hoặc theo nhóm, tổ về nghề nghiệp của một người thân trong gia đình:

+ Giới thiệu: Bố (mẹ, cô, chú,…) tớ làm nghề ….
+ Nói những điều em biết về nghề nghiệp ấy thông qua những lời kể hằng ngày của người thân và những quan sát của em. 

- GV kết luận.


	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- HS trình bày.

- HS thảo luận theo nhóm 2.

- 3-4  HS chia sẻ.

- HS lắng nghe. 

- HS thực hiện cá nhân.

- HS thực hiện đọc nối tiếp.

- HS lắng nghe.

- HS nhận xét bạn.

	3. Luyện tập Thực hành
	3.1. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Trò chơi “Nếu … thì …”
- GV đưa ra mẫu câu và đề nghị HS kết thúc các câu “Nếu … thì ….” với ý nghĩa tương tự: 
-“Nếu không có người nông dân thì ta không có cơm ăn”

-“Nếu không có thầy cô giáo thì …”

-“Nếu không có các bác sĩ thì …”

- “Nếu không có người bán bún chả thì …”

- “Nếu không có nhà thơ thì …”

- “Nếu không có cô chú bộ đội thì …”

- “Nếu không có bác lao công – cô chú vệ sinh môi trường − thì …)

Lưu ý: HS được phép nói đúng suy nghĩ của mình, tạo cảm xúc vui vẻ, hài hước, thú vị khi nói về nghề nghiệp. 

- GV kết luận: Nghề nào cũng cần thiết cho xã hội. 
	- HS bàn bạc, thảo luận theo nhóm lập và thực hiện dự án liên quan đến việc biến lớp học thành lớp học xanh, thân thiện với thiên nhiên, môi trường:

- Mỗi tổ lựa chọn nội dung dự án

- Các tổ bàn bạc, thống nhất nhiệm vụ của từng thành viên nhóm, tổ; Lên kế hoạch cụ thể về ngày giờ thực hiện dự án, trang phục, phương tiện thực hiện.

- Thông qua các thành viên trong tổ



	4. Vận dụng
	* Lồng ghép giáo dục địa phương: Bài Làng nghề miến dong. kể tên những nghề truyền thống ở Thái Nguyên mà em biết; giới thiệu về làng nghề miến dong Việt Cường, làng nghề bánh chưng Bờ Đậu. 

*Lồng ghép giáo dục quyền con người:  quyền được tiếp cận thông tin thích hợp.
- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà phỏng vấn thêm bố mẹ hoặc một người thân của em về công việc hằng ngày của họ:

- Hằng ngày, bố (mẹ, cô, chú,…) thực hiện những công việc gì?

- Trang phục của bố (mẹ, cô, chú,…) có gì đặc biệt?

- Bố (mẹ, cô, chú) thấy nghề của mình có khó không? Có vất vả không? Khó khăn và vất vả nhất là khi nào?
	- Một số HS trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe.




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
__________________________________

Toán: Tiết 162
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Củng cố kiến thức đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích được một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.

- Củng cố kiến thức so sánh các các số trong phạm vi 1000.

- Chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,

- Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	* Chơi trò chơi “Đố bạn”

- Gọi 1 hs tìm số bất kì trong phạm vi 1000.

- Yêu cầu học sinh gọi lần lượt các bạn bất kì:

+ Tìm số lớn hơn số đã cho trong pv 1000.

+ Tìm số bé hơn số đã cho phạm vi 1000.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét câu tl bạn (nếu sai)

- GV nhận xét.
	-1 HS đọc số.

+ Hs tham gia trò chơi

+ Theo dõi và nhận xét

	2.Thực hành


	Bài 1: Số

-Yêu cầu HS đọc thầm yc.

- Bài 1 yêu cầu gì?

Nhắc lại yêu cầu.

a) GV yêu cầu hs quan sát số ô vuông trong hình vẽ trên máy chiếu (đếm số lượng các khối  vuông và đọc kết quả tương ứng gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.) 

- Yêu cầu hs làm nháp.

-  1 hs nói kết quả trước lớp.

- Gọi hs nhận xét

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng trên máy chiếu yêu cầu hs đổi nháp kiểm tra nhau.

b) Gv yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài.

Phân tích các số trên thành tổng các số tròn trăm, tròn chục và đơn vị.

- Yêu cầu nhóm trình bày.

- Hs nhận xét, GV chốt đáp án.

Bài 2: >, <, =

- Y/c đọc to đề bài.

- Bài toán yêu cầu gì?

- Khi so sánh các số cần lưu ý điều gì?

(Các số có bao nhiêu chữ số, số nào ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn.

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải theo hàng trăm, chục, đơn vị) 

- Yêu cầu hs làm bài vào vở cá nhân.

-1 Hs trình bày bài.

- Hs nhận xét, Gv chốt kết quả đúng.

- Y/c hs đổi vở kiểm tra nhau, chia sẻ cách làm bài với bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

Bài 3: 

- Y/c đọc to đề bài.

- Bài toán yêu cầu gì?

a) Đặt tính rồi tính

- Khi thực hiện đặt tính cần lưu ý điều gì?

- Y/c hs làm bài vào vở cá nhân.

- 4hs trình bài 4 câu trên bạn.

-Y/c hs nx bài bạn. Nói cách làm bài của mình cho các bạn nghe.

-Y/c hs kiểm tra chéo, sửa bài cùng bạn (nếu sai)

- GV nhận xét.
	- HS đọc thầm…

- HS nêu (điền số)

- HS làm nháp

-1 hs đọc kết quả.

- HS nhận xét.

- Đổi nháp kiểm tra nhau.

- Hs thảo luận nhóm và làm bài. 

- Nhóm trình bày.

- Hs nhận xét

- HS đọc đề bài.

- Hs trả lời

- Hs làm bài vào vở.

- 1HS trình bày.

- HS nhận xét.

- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

- HS đọc đề bài.

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs làm bài.

- 4hs trình bày.

- Nx bài bạn và trình bày cách làm của mình.

- Kiểm tra chéo và sửa bài.

- HS lắng nghe.

	
	Bài 3b) Điền số

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả trong 3 phút.

(Gv gợi ý hs tìm ra quy luật của mỗi hàng)

- Tổ chức cho hai nhóm chơi tiếp sức

-Y/c các nhóm đối chiếu kết quả và nhận xét.

- Tuyên dương nhóm làm đúng
	- Hs thảo luận

- Hs nối tiếp lên gắn số.

- Hs đối chiếu và nx.



	3.Vận dụng
	Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
_______________________
Tiếng Việt: Tiết 321 + 322
CHIA SẺ VÀ ĐỌC: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ (2 TIẾT )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Biết đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghi hơi đúng sau mồi dòng, mỗi khổ thơ. Biết đọc bài thơ với giọng vui, hồn nhiên

- Hiểu nghĩa các từ ngữ, hiểu điều nhà thơ muốn nói: Công việc của mỗi người lao động gắn với một con đường. Bé học tập để chọn con đường cho mình khi lớn lên.

-  Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Yêu thích những câu thơ hay, những hình ảnh thơ đẹp. 

- Thêm yêu quý và tự hào về con người Việt Nam. 

* Lồng ghép giáo dục Quốc phòng an ninh: Giới thiệu thêm về chú phi công, chú hải quân, những người lính bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV. Máy tính, máy chiếu (nếu có).

- Học sinh: SGK, vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (70’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1.Khởi động

	GT: Mở đầu chủ điểm, các em sẽ học bài thơ Con đường của bé. Với bài thơ này, các em sẽ hiểu công việc của mỗi người lao động gắn với một con đường. Còn công việc học tập của bạn nhỏ trong bài thơ, của các em trên ghế nhà trường gắn với con đường nào cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc:”Con đường của bé”là gì sẽ rõ?. 

Ghi tên bài
	- HS lắng nghe
  - 2-3 HS đọc tên bài

	2. Khám phá

	 GV đọc mẫu toàn bài : Giọng đọc vui, hào hứng, nhịp hơi nhanh.
* Yc HS đọc phần GN từ

* Tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ.
- Y/c HS đọc từng khổ thơ 

+ Y/c HS rút ra từ khó đọc: 

lẫn, chi chít, vì sao, đảo xa, bến lạ, lái tàu, song hành, sớm mai, trang sách. 
- GV sửa sai cho HS

Đưa khổ thơ 1 

HD: Ngắt hơi sau mỗi dòng thơ và nghỉ hơi sau dấu chấm câu cuối mỗi khổ thơ

- Luyện đọc trong nhóm

- Thi đọc từng khổ thơ trước lớp

- Đọc đồng thanh toàn bài.
	- HS theo dòi SGK + lắng nghe.

- 1HS đọc phần giải nghĩa từ

- Đọc N4

- Đọc nối tiếp 1 lượt

- Đọc Cn từng khổ thơ

-Tìm từ, câu khó đọc-> chia sẻ

- Đọc Cn và ĐT

- HS đọc Cn và ĐT

- Đọc N4 nối tiếp từng đoạn

- Đại diện 4 nhóm đọc

- 2-3 nhóm đọc

-2-3 dãy đọc thi

-Lớp NX, sửa sai cho bạn

- Đọc 1-2 lần

	TIẾT 2

3. Luyện tập

4. Vận dụng
	*Đọc hiểu

- GV mời 3 HS đọc nối tiếp 3 câu hỏi: 

- Đại diện các nhóm trình bày:

+ Câu 1: Bài thơ nói về công việc của những ai?

+ Câu 2: Công việc của mỗi người gắn với một con đường. Ghép đúng:
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Câu 3: Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài thơ như thế nào? Chọn ý đúng:

a. Bé tìm đường tới trường.

b. Bé tìm đường của các chú, các bác. 

c. Bé tìm con đường tương lai trong các bài học. 

- GV gọi HS nhận xét.
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp 2 câu hỏi: 

Bài tập 1: Những người trong tranh đang làm gì? Họ là ai?

Bài tập 2: Kể tên một số nghề nghiệp mà em biết. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo nhóm đôi.

- GV mời đại diện HS các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV nhận xét.
* Lồng ghép giáo dục Quốc phòng an ninh: Giới thiệu thêm về chú phi công, chú hải quân, những người lính bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
+ Các em cần làm gì để đạt được mong ước nghề nghiệp của mình?
- GV NX tiết học- biểu dương HS học tốt ước mơ cao đẹp

- Đọc lại bài Con đường của bé
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận theo nhóm đôi. 

- HS trình bày: 

+ Câu 1: Bài thơ nói về công việc của chú phi công, chú hải quân, bác lái tàu, công việc của bé. 

+ Câu 2: a-3, b-1, c-2, d-4.

+ Câu 3: c. 

- HS thảo luận theo nhóm đôi. 

- HS trình bày: 

1. Chú Lê xây nhà. Chú là thợ xây.

2. Bác Tâm gặt lúa. Bác là nông dân.

3. Chú Mạnh may quần áo. Chú là thợ may. 

+ HS trả lời: Một số nghề nghiệp mà em biết: công nhân điện, thợ mộc, thợ nề, thợ sắt, thợ hàn, thợ lái, nhân viên bán hàng, giáo viên, y tá, bác sĩ công an, lao công, kĩ sư, bộ đội,...

- Mỗi người đều có 1 công việc riêng. Cần phải biết trân trọng mỗi người với mỗi nghề của họ, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để lớn lên các em sẽ làm nghề mà mình mong ước.

- Nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
__________________________________________

Hoạt động trải nghiệm: Tiết 26
SINH HOẠT LỚP. BÀI 32: NGHỀ CỦA MẸ, NGHỀ CỦA CHA ( TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

- Củng cố kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động an toàn.

- HS biết được tên thác Nậm Rứt.

- Một số đặc điểm về vị trí địa lý, dân tộc, hoạt động sản xuất của người dân nơi mình sinh sống.

- Có ý thức giữ gìn cảnh quan, thực hiện tốt các nội quy, quy định của địa phương.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên:- Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 2.

- Học sinh: - Tranh, ảnh về một thác Nậm Rứt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS vận động theo nhạc

Lớp chúng mình đoàn kết.
	- HS vận động theo nhạc.



	2. Khám phá


	1. Sơ kết tuần 32

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền

 nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội 

quy của nhà trường đề ra.

*Phương hướng tuần 33
- Tích cực học tập để nâng cao 

chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: 

thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp 

xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói

lời hay, làm việc tốt ....

2. Hoạt động trải nghiệm.

a. Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 

- GV lựa chọn các dụng cụ lao động phù hợp với trường lớp. Ví dụ: 

+ Dùng bình nước tưới cây, găng tay khi nhổ cỏ làm việc ở công trình măng non của lớp mình.

+ Dùng chổi quét sân, dùng xẻng hót rác, khẩu trang tránh bụi nếu làm việc ở sân trường.

+ Dùng giẻ lau, xô nước để lau bụi giá sách, kệ sách trong thư viện.  

− GV lựa chọn không gian hoạt động.

− Phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

− Hướng dẫn và kiểm tra thao tác sử dụng dụng cụ lao động của HS

− Quan sát và hỗ trợ điều chỉnh thao tác trong quá trình HS thực hiện hành động

− Đề nghị HS dọn dẹp sạch sẽ địa điểm lao động và cất dụng cụ lao động vào đúng nơi quy định

Kết luận: Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 

– Cùng nhận xét về kết quả lao động, kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động an toàn của từng nhóm, tổ HS.

− GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà cùng bố mẹ quy định chỗ cất các dụng cụ lao động.

b. Hoạt động nhóm: 

- GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi trong phần Tự đánh giá sau chủ đề (làm trong vở hoặc tờ giấy thu hoạch).

- Khen ngợi, đánh giá.
	- HS nghe để thực hiện kế 

hoạch tuần .
· HS chia tổ.

- Nhận dụng cụ lao động và về khu vực nhóm được phân công thực hiện.

HS báo cáo kết quả sau thực hiện.

	
	
	- HS hát

	
	* Nêu tên Thác Nậm Rứt

- Em hãy nêu tên khác của Thác Nậm Rứt

- Thác Nậm Rứt ở xã, huyện nào của tình Thái Nguyên?

- Em thích nhất điều gì ở phường của em?

- Giáo viên giới thiệu:

Thác Nậm Rứt nằm ở Thần Sa- Võ Nhai trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa, có tên gọi khác là Mưa Rơi. Thác tuôn trắng xóa cùng dòng nước mát lành:

Thác Nậm Rút cachs Thái Nguyên 30km

* Quan sát ảnh chụp một số địa danh thác Nậm Rứt và thảo luận theo cặp.

- Đóng vai giới thiệu thác Nậm Rứt

Cách chơi:

- Một bạn đóng vai “ Phóng viên”.

- Các bạn khác đóng vai “ Người được phỏng vấn”.

- “ Phóng viên” đặt câu hỏi về xã, phường nơi các bạn đang sống.

- Người được phóng vấn trả lời theo câu hỏi của phóng viên và tranh ảnh đã chuẩn bị.

- Em đã đi đến những nơi này chưa? Em đến đó làm gì?

- Khi đến nơi này em cần chú ý điều gì?

*GV kết luận: Khi đến nơi công cộng các em cần thực hiện tốt nội quy và thực hiện tốt quy định 5k của Bộ y tế. 
	- HS nêu. Thác Mưa Rơi

- Nằm ở xã Thần Sa - Phượng Hoàng

- HS nêu theo ý hiểu cá nhân.

- HS lắng nghe

- Hs đóng vai

- HS nêu.

- HS nêu

- HS nghe



	3.Vận dụng

	- GV đánh giá hs tích cực tham gia các hoạt động góp phần giúp thác nơi em ở xanh, sạch, đẹp.

- GV gợi ý HS về nhà nhờ bố mẹ chỉ rõ những dụng cụ lao động nào có trong gia đình mà em chưa được phép sử dụng. 
	- HS lắng nghe.


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
______________________________________
Tự nhiên và Xã hội: Tiết 63
BÀI 29: MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG GẶP ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

Sau bài học, học sinh:

- Quan sát và nói được tên các hiện tượng thiên tai.

- Nêu được những thiệt hại do những thiên tai (giông sét, hạn hán, lũ lụt, bão…) gây ra cho con người và tài sản.

- Có ý thức bảo vệ môi trường để giảm thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra thiên tai.

- Biết chia sẻ với mọi người gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; Phiếu học tập

- Học sinh: SGK; hình ảnh sưu tầm về các thiên tai thường gặp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Cho học sinh chơi trò chơi “ Mưa rơi, gió thổi”

 - Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.



	2. Luyện tập


	*Hoạt động 1: Tìm hiểu về các thiên tai

- YC HS quan sát hình trong sgk/tr 108 và thảo luận nhóm đôi. 

- Nêu tên hiện tượng thiên tai ở mỗi hình.

- Phát phiếu yêu cầu học sinh hoàn thành biểu hiện của các loại thiên tai với những từ gợi ý vào phiếu bài tâp và tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nêu một số rủi ro dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra thiên tai?

Nhận xét, tuyên dương.
	- HS thảo luận theo nhóm đôi

.

- HS thực hiện.

- 3-4 HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- 3-4 HS trả lời



	
	Hoạt động 2: Tìm hiểu về các thiên tai đã xảy ra ở nước ta?

-Yêu cầu học sinh kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta? 

+ Hình ảnh nào có thể làm giảm thiên tai? Vì sao?

+ Hình ảnh nào làm tăng thêm thiên tai? Vì sao?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- 3-4 HS chia sẻ trước lớp.

- 2-3 HS trả lời.



	3. Vận dụng
	- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?

- Nhắc HS về nhà tìm hiểu các ứng phó với thiên tai..
	- HS chia sẻ.


	*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

………………………………………………………………………………………………                                                    
………………………………………………………………………………………………                                                              
Ngày soạn: 04 /05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Ba ( 06 /05/2025 )  

Đạo đức: Tiết 33
BÀI 13: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 



Sau bài học, học sinh:

- Bày tỏ được thái độ đồng tình/ không đồng tình trước các thái độ, việc làm đối với quê hương.​

- HS thực hiện được cách ứng xử phù hợp thể hiện tình yêu quê hương trong một số tình huống cụ thể.

- HS giới thiệu được quê hương của mình.
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Yêu quê hương của mình.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, Thẻ bày tỏ quan điểm đúng sai (thẻ xanh/ đỏ).

- Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy, bút màu,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đèn xanh/ đèn đỏ” (bài 1 trang 67)

*Cách chơi: GV đưa ra những thái độ, việc làm đối với quê hương, HS xác định xem thái độ, việc làm đó có đồng tình hay không. Nếu đồng tình thì giơ thẻ xanh, không đồng tình thì giơ thẻ đỏ.

- GV đánh giá HS chơi, cho HS đọc lại đáp án A, B, D.

- GV hỏi thêm: Vì sao em lại đồng tình với ý A/B/D? Vì sao em không đồng tình với ý C?

- GV chốt, nhấn mạnh những thái độ đúng, việc làm đúng thể hiện tình yêu quê hương.
	HS tham gia chơi:

+ Thẻ xanh: A,B,D

+ Thẻ đỏ: C

- HS lắng nghe, đọc lại

- 2-3 HS chi sẻ ý kiến.

- HS lắng nghe



	2. Thực hành, 

Luyện tập
	GV thảo luận nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: Đóng vai và xử lí tình huống trong SGK/trang 68.

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Phương án xử lí: Hợp lí

+ Đóng vai: sinh động, hấp dẫn

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

- GV gọi đại diện các nhóm đóng vai xử lí tình huống

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá chốt cách xử lí tình huống hợp lí, chuyển ý sang hoạt động tiếp theo.
	- HS thảo luận nhóm 4 và hoạt động theo sự hướng dẫn của GV:

+ TH 1: Em nên đóng góp một số sách cho thư viện thôn.

+ TH2: Em nên tham gia quét dọn, tổng vệ sinh khu phố.

- Đại diện các nhóm lên đóng vai, xử lí tình huống.

- Nhóm khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	
	GV thảo luận nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: Giới thiệu về những nội dung giới thiệu về quê hương và chuẩn bị đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của mình.

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Trình bày: Nói to, rõ ràng

+ Nội dung: đầy đủ, hợp lí, sinh động, hấp dẫn

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

- GV HS lên đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của mình.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá, khen HS có phần giới thiệu hay, hấp dẫn..
	- HS thảo luận nhóm 4 và hoạt động theo sự hướng dẫn của GV, giới thiệu cho bạn trong nhóm nghe về quê hương mình khi đóng vai làm hướng dẫn viên dụ lịch.

- 3-4 HS lên giới thiệu

- HS khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng
	*Liên hệ: GV hỏi: Nêu  việc em đã làm và việc em sẽ làm thể hiện em yêu quê hương của mình.

- GV dặn HS về sưu tầm tranh ảnh, bài viết về quê hương theo các nội dung sau:

+ Cảnh đẹp của quê hương

+ Lễ hội truyền thống của quê hương

+ Sản vật của quê hương

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- 2-3 HS nêu, HS khác nhận xét

- HS lắng nghe, thực hiện cá nhân

- HS lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………________________________________

Đạo đức: Tiết 34

BÀI 13: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Sau bài học, học sinh:

- Bày tỏ được thái độ đồng tình/ không đồng tình trước các thái độ, việc làm đối với quê hương.​

- HS thực hiện được cách ứng xử phù hợp thể hiện tình yêu quê hương trong một số tình huống cụ thể.

- HS giới thiệu được quê hương của mình.
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Yêu quê hương của mình.

II. ĐỒ DÙNG  

- Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, Thẻ bày tỏ quan điểm đúng sai (thẻ xanh/ đỏ).

- Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy, bút màu,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đèn xanh/ đèn đỏ” (bài 1 trang 67)

*Cách chơi: GV đưa ra những thái độ, việc làm đối với quê hương, HS xác định xem thái độ, việc làm đó có đồng tình hay không. Nếu đồng tình thì giơ thẻ xanh, không đồng tình thì giơ thẻ đỏ.

- GV đánh giá HS chơi, cho HS đọc lại đáp án A, B, D.

- GV hỏi thêm: Vì sao em lại đồng tình với ý A/B/D? Vì sao em không đồng tình với ý C?

- GV chốt, nhấn mạnh những thái độ đúng, việc làm đúng thể hiện tình yêu quê hương.
	HS tham gia chơi:

+ Thẻ xanh: A,B,D

+ Thẻ đỏ: C

- HS lắng nghe, đọc lại

- 2-3 HS chi sẻ ý kiến.

- HS lắng nghe



	2. Thực hành, 

Luyện tập
	GV thảo luận nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: Đóng vai và xử lí tình huống trong SGK/trang 68.

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Phương án xử lí: Hợp lí

+ Đóng vai: sinh động, hấp dẫn

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

- GV gọi đại diện các nhóm đóng vai xử lí tình huống

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá chốt cách xử lí tình huống hợp lí, chuyển ý sang hoạt động tiếp theo.
	- HS thảo luận nhóm 4 và hoạt động theo sự hướng dẫn của GV:

+ TH 1: Em nên đóng góp một số sách cho thư viện thôn.

+ TH2: Em nên tham gia quét dọn, tổng vệ sinh khu phố.

- Đại diện các nhóm lên đóng vai, xử lí tình huống.

- Nhóm khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	
	GV thảo luận nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: Giới thiệu về những nội dung giới thiệu về quê hương và chuẩn bị đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của mình.

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Trình bày: Nói to, rõ ràng

+ Nội dung: đầy đủ, hợp lí, sinh động, hấp dẫn

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

- GV HS lên đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về quê hương của mình.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá, khen HS có phần giới thiệu hay, hấp dẫn..
	- HS thảo luận nhóm 4 và hoạt động theo sự hướng dẫn của GV, giới thiệu cho bạn trong nhóm nghe về quê hương mình khi đóng vai làm hướng dẫn viên dụ lịch.

- 3-4 HS lên giới thiệu

- HS khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng
	*Liên hệ: GV hỏi: Nêu  việc em đã làm và việc em sẽ làm thể hiện em yêu quê hương của mình.

- GV dặn HS về sưu tầm tranh ảnh, bài viết về quê hương theo các nội dung sau:

+ Cảnh đẹp của quê hương

+ Lễ hội truyền thống của quê hương

+ Sản vật của quê hương

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- 2-3 HS nêu, HS khác nhận xét

- HS lắng nghe, thực hiện cá nhân

- HS lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________

Toán: Tiết 163 
 EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng.

- Biết kiểm đếm và ghi lại kết quả một số đối tượng thống kê.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: SGK, giáo án, bài giảng powerpoint.

- Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.
Khởi động 
	- Cho lớp hát bài 

- GV giới thiệu bài.
	- Lớp hát và kết hợp động tác 

	2.
Luyện tập


	Bài 4: Quan sát biểu đồ tranh sau và trả lời các câu hỏi.

- Yêu cầu HS đọc thầm yc.

+ Bài 4 yêu cầu gì?

- GV chiếu hình vẽ minh họa lên máy chiếu.

+ Y/c hs thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3 phút đặt và trả lời câu hỏi có liên quan đến bài, khuyến khích hs có thêm những câu hỏi khác.

+ Y/c các nhóm lên trình bày phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét và đưa thêm câu hỏi.

- Gv nhận xét, đánh giá.
	- HS đọc thầm.

- HS nêu (điền số)

- HS quan sát 

-HS thảo luận nhóm. 

- HS đối chiếu, nhận xét

- 2 nhóm trình bày. Các nhóm khác nx và thêm câu hỏi.

+ Lớp 2B có 3 học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

+ lớp 2C có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhất

- Hs lắng nghe.

	
	Bài 5: 

-Yêu cầu HS đọc thầm.

- Mời HS đọc to đề bài.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết biết người đó đi được tất cả bao nhiêu km em làm thế nào?

- Y/c hs thảo luận với bạn cùng bàn về cách trả lời của bạn, lựa chọn phép tính phù hợp và giải thích tại sao.

- Y/c hs làm bài vào vở, 1 hs làm trên bảng

-> YC HS qs bài làm của bạn trên bảng.

+ Vì sao bạn làm phép tính cộng?

+ Ngoài câu trả lời của bạn ai có câu trả lời khác?

-Y/c hs kiểm tra chéo bài nhau.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.
	- Hs trả lời

- HS : Một người đi 18 km để đến thị trấn, sau đó lại đi tiếp 12 km để đến thành phố.

- HS: Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-met?

- Hs thảo luận nhóm

- Hs làm vào vở.

- HS lên trình bày bài làm.

       Bài giải

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét là:

18 + 12 = 30(km)

                      Đáp số: 30 km.

- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

	3.
Vận dụng


	Bài 6: 

- Mời HS đọc to đề bài.

- GV chiếu sơ đồ lên màn hình máy chiếu.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết đoạn đường nào ngắn nhất em làm như thế nào?

- Y/c hs thảo luận với bạn cùng bàn trong 4 phút về cách trả lời của bạn, lựa chọn con đường ngắn nhất và giải thích tại sao.

- Y/c 3 nhóm lên trình bài con đường đã chọn, nêu lý do và phép tính.

- GV Nhận xét, đánh giá, khen, …. chốt bài.

- GV nêu vấn đề trên thực tế có nhiều con đường khác nhau để đi đến đích, vận dụng vào toán học giúp con người giải quyết vấn đề tốt và nhanh hơn.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát và trả lời.

- HS: Tìm quãng đường ngắn nhất từ phòng học STEm đến nhà Đa năng.

- Hs thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

[image: image1.png]Frong hoe STem

séoor

@ 250m +300m + 450 m

© 300m +250m+450m

e 300 m + 470 m + 150 m

1000 m

920 m




- Lớp QS, nhận xét….

	4.
Vận dụng
	- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

-   GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
…………………………………………………………………………………………………… 
Ngày soạn: 05 /05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Tư ( 07 /05/2025 )  

Toán  

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

_______________________________

Tiếng Việt

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

________________________________
Tiếng Việt: Tiết 325 + 326
ĐỌC: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI (2 TIẾT)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Đọc trơn truyện Người làm đồ chơi. Phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc truyện với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm. Đọc phân biệt lời các nhân vật. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của sự tế nhị trong giao tiếp, của tình người. Thêm yêu quý trân trọng tình cảm con người. 

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV. Máy tính, máy chiếu (nếu có).

- Học sinh: SGK, vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (70’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động

	· GV cho học sinh vận động và hát theo nhạc bài hát: Te tò te.

· Nhận xét, tuyên dương.
	· Học sinh vận động và hát theo nhạc bài hát: Te tò te.

	2. Khám phá

	- GV cho HS quan sát tranh

- GV chỉ tranh minh họa và giới thiệu bài học: Đây là hình ảnh một người nặn đồ chơi bằng bột màu, gọi là làm tò he. Bác nặn bột màu hình con gà, con vịt, con công,...để bán rong trên các đường phố. Ngày trước có nhiều người làm nghề này. Họ đi đến đâu là trẻ con xúm lại đến đấy để xem đôi bàn tay kheo léo của họ tạo nên những con giống rất đẹp. Hiện nay, các em ít gặp những người làm nghề này hơn, kể cả ở vùng quê. Bài đọc Người làm đồ chơi sẽ giúp em biết về một nghề lao động, một người lao động kiếm sống bằng đôi bàn tay khéo léo nặn đồ chơi cho trẻ em. 
	- HS quan sát tranh.

- HS lắng nghe
- 2-3 HS đọc tên bài

	3. Luyện tập, thực hành
	1. Đọc thành tiếng:

- GV đọc mẫu bài đọc: với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm. Đọc phân biệt lời các nhân vật. 

- GV yêu cầu HS đọc mục chú giải từ ngữ khó: ế hàng. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 3 đoạn như SGK đã đánh số. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: xúm lại, suýt khóc, lợn đất, nặn, trẻ. 
- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 3 đoạn trong bài đọc.

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HS đọc lại toàn bài. 
	- HS theo dõi SGK + lắng nghe.

- HS đọc thầm theo. 

- HS đọc phần chú giải từ ngữ:

+ Ế hàng: không bán được hàng.

- HS đọc bài. 

- HS luyện phát âm. 

- HS luyện đọc. 

- HS thi đọc bài. 

- HS đọc Cn và ĐT

- Đọc N3 nối tiếp từng đoạn

- Đại diện 3 nhóm đọc

- 2-3 nhóm đọc

-2-3 dãy đọc thi

-Lớp NX, sửa sai cho bạn

- Đọc 1-2 lần

	4. Vận dụng
	- Hôm nay em đã được học những nội dung gì?

- Về nhà em hãy chia sẻ nội dung bài học cho người thân và gia đình nghe nhé.
	· HS trả lời.

· HS chia sẻ


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________ 
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 97
SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

BÀI 33: NGHỀ NÀO TÍNH NẤY ( TIẾT 1)
I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT 
Sau bài học, học sinh:

Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
-Nêu được một số đức tính của bố, mẹ, người thân liên quan đến nghề nghiệp của họ.
II. ĐỒ DÙNG

-  Giáo viên: Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...
- Học sinh: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Lớp hát: Lớp chúng mình đoàn kết
	- Hs thực hiện

	2. Khám phá
	2. 1. Chào cờ: 

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.


	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.



	
	2. Sinh hoạt dưới cờ: Nghề nào tính nấy

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
− GV mời mỗi tổ cử một HS lên bốc thăm. Ở mỗi tờ thăm có ghi tên một nghề nghiệp: bác sĩ, chú hề, bộ đội, giáo viên,… HS có nhiệm vụ dùng lời miêu tả về công việc, đặc điểm của người làm nghề ấy nhưng không được nhắc đến tên nghề nghiệp hoặc bất kì từ nào có trong tờ thăm của mình. Các thành viên còn lại của tổ có nhiệm vụ đoán tên nghề nghiệp mà bạn mình nhắc tới.

− Trong quá trình HS chơi, nếu HS gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý, GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý để HS trả lời:

+ Nghề nghiệp đó mặc trang phục đặc trưng gì? Bác sĩ: Áo trắng, đeo ống nghe,… Diễn viên xiếc, Chú hề: Chiếc mũi đỏ, quần áo nhiều màu sắc,…

+ Những người làm nghề này thường là những người có tính cách thế nào? Chú bộ đội: kỉ luật, dũng cảm,…

Kết luận: Mỗi một nghề nghiệp sẽ có những nét đặc trưng riêng, những nét riêng ấy phần nào được thể hiện qua tính cách của người làm công việc đó.
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS lên bốc thăm. Ở mỗi tờ thăm có ghi tên một nghề nghiệp: bác sĩ, chú hề, bộ đội, giáo viên

- HS chơi 

- HS theo dõi, trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời

- Lắng nghe

	3. Vận dụng
	+ Em quan sát thấy bố, mẹ cần có thói quen nào, hay những làm việc gì để hoàn thành công việc của mình?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
Ngày soạn: 06 /05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Năm ( 08 /05/2025 )  

Tiếng Việt: Tiết 327

NÓI VÀ NGHE. NGHE KỂ: “MAY ÁO”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nghe – kể mẩu chuyện May áo. Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý, HS kể lại được mẩu chuyện sinh động, biểu cảm. 

- Hiểu nội dung truyện: Khen những những bạn trong rừng biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, tạo nên một cộng đồng ấm tình yêu thương. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài. Nghe bạn kể, biết đánh giá lời kể của bạn. Biết nói lời khen các con vật, lời đồng tình với sáng kiến của thỏ. 
- Trân trọng tình cảm biết giúp đỡ, chia sẻ với nhau. 

II. ĐỒ DÙNG  

- Giáo viên : Giáo án, SGK, bài giảng điện tử.

- Học sinh : sgk, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.
Khởi động
	GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ Nghe – kể mẩu chuyện May áo. Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý, kể lại được mẩu chuyện sinh động, biểu cảm. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. 
	-Lắng nghe


	2.
Khám phá
	* Giới thiệu mẩu chuyện:

- GV chỉ hình minh họa, giới thiệu các nhân vật: nhím (có bộ lông nhọn tua tủa), tằm (như con sâu nhả tơ, dệt vải), bọ ngựa (giương đôi “kiếm” sắc làm kéo cắt vải), thỏ (có đôi tai dài, hiện lên trong suy nghĩ của nhím). Các con vật đang nhìn tấm vải màu cam đặt trên một gốc cây đã bị xén phẳng. Chắc là chúng đ ang hợp tác cùng nhau may một chiếc áo - áo cho thỏ vì thỏ đang mặc quần áo màu cam đó. Các em hãy lắng nghe câu chuyện thầy cô kể để biết điều gì xảy ra.

Bài tập 1:

- GV mời 1 HS đọc yêu câu của (GV treo bảng phụ đã viết các câu hỏi): Nghe và kể lại mẩu chuyện.

* Nghe mẩu chuyện:

- GV kể cho cho HS nghe (3 lần):

+ Kể lần 1: giọng kê khẩn trương, gây ấn tượng với các từ ngữ gợi tả.

+ Kể xong lần 1, GV dừng lại, mời 1 HS đọc 4 CH, sau đó kể tiếp lần 2. 

+ Cuối cùng, GV kể lần 3.

May áo

1. Ở khu rừng nọ có một chú thỏ rất tốt bụng. Ai cũng yêu mến chú. Một năm trời rét quá, thấy thỏ ăn mặc phong phanh, nhím muốn may tặng thỏ một chiếc áo ấm.

2. Nhưng nhím chỉ có kim. Muốn may áo, phải có vải. Nhím chợt nhớ ngoài bãi có chị tằm. Nó tìm đến chị tằm. Chị vui vẻ tặng cho nhím 1 tấm vải lớn.

3.Có vải rồi, nhím đi tìm người cắt. Đi một quãng, nhím gặp anh bọ ngựa có chiếc kéo rất sắc. Nhưng bọ ngựa bảo: “Tớ chỉ biết cắt. Phải tìm người đo vải rồi mới cắt được.”. Hai bạn bèn nhờ ông ốc sên đo vải. Ông ốc sên vui vẻ nhận lời.

4. Cuối cùng chiếc áo đã hoàn thành. Các bạn đem tặng thỏ. Thỏ bảo:

- Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa có áo ấm. Chúng ta hãy cùng lập một xưởng may để ai cũng có áo ấm đi.

Thế là một xưởng may ra đời giữa rừng. Mùa đông ấy, tất cả đều có áo ấm.

* Hướng dẫn HS trả lời CH
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trả lời 4 câu hỏi gợi ý. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

a. Vì sao nhìm muốn may tặng thỏ một chiếc áo ấm?

b. Nhím đã có kim, nó tìm vải may áo ở đâu?

c. Ai đã giúp nhím cắt vải, đo vải?

d. Thỏ nghĩ ra sáng kiến gì khi được các bạn tặng áo?

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo em, câu chuyện muốn nói điều gì?

* Kể chuyện trong nhóm: 

- GV yêu cầu từng cặp HS dựa vào tranh minh họa và 4 câu hỏi gợi ý, kể lại mẩu chuyện trên. 

- GV khuyến khích HS kể chuyên sinh động, biểu cảm, kết hợp lời kể, cử chỉ động tác. 

* Kể chuyện trước lớp:

- GV mời HS tiếp nối nhau thi kể lại mẩu chuyện trên. 

- GV khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể to, rõ ràng, tự tin, sinh động, biểu cảm. 
	-Lắng nghe

- Đọc yêu cầu bài tập

- Nghe chuyện

- HS thảo luận. 

- HS trình bày kết quả: 

a. Nhím muốn may tặng thỏ một chiếc áo ấm vì thỏ tốt bụng, ai cũng yêu mến. Tròi rét quá thấy thỏ ăn mặc phong phanh, nhím thương thỏ, muốn mav tặng thỏ một chiếc áo ấm.

b. Nhím tìm đến chị tằm để có 1 tấm vải lớn. 

c. Bọ ngựa có chiếc kéo rất sắc đã giúp nhím cắt vải. Ốc sên đo vải. 

d. Thỏ nghĩ sáng kiến: đề nghị các bạn cùng lập một xưởng may để ai cũng có áo ấm. 
- HS trả lời: Câu chuyện khen những người bạn biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, tạo nên một cộng đồng đầm ấm tình yêu thương. 

- HS tập kể chuyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp. 



	3.
Luyện tập


	Bài tập 2:Nói lời khen, đồng tình phù hợp với tình huống 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời khen, đồng tình. 

- GV mời HS đại diện trình bày kết quả. 

a. Khen nhím, thỏ và các con vật trong rừng.

b. Đồng tình với sáng kiến của thỏ. 

- GV nhận xét.
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thực hành theo nhóm. 

- HS trình bày: 

a. 

- HS1: Các bạn thật tuyệt.

- Nhím: Bọn mình cần quan tâm đến nhau mà.

b. 

HS1: Thỏ à, tớ hoàn toàn đồng ý với sáng kiến của câu. 

Thỏ: Cảm ơn cậu.

	4.
Vận dụng
	- Hôm nay học bài gì?

- Gọi HS kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học
	- Kể chuyện may áo

- HS kể lại câu chuyện.

- Lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________
Tiếng Việt: Tiết 328

VIẾT: VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở TRƯỜNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, học sinh:

- Nói về một người lao động ở trường em.  Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn 4-5 câu về một người lao động ở trường em. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài. Đoạn viết trôi chảy, ít lỗi chính tả, từ, câu. 
- Trân trọng và biết ơn người lao động ở trường học. 

II. ĐỒ DÙNG  

- Giáo viên : Giáo án, SGK, bài giảng điện tử.

- Học sinh : VBT, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.

Khám phá
	* GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, các em: sẽ Nói về một người lao động ở trường em; Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn văn 4-5 câu về một người lao động ở trường em.
	-Lắng nghe

	2.

Khám phá
	Bài tập 1: Nói về một người lao động ở trường em

- GV mời HS đọc yêu cầu.
Gợi ý:

- Em nói về ai?

- Cô bác đó làm việc gì trong trường?

- Cô bác đó giúp em và các bạn những gì?

- Em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn với cô bác đó?

-  GV hỏi HS: Em sẽ kể về người lao động nào trong trường?

- GV mời 1 HS khá giỏi làm mẫu nói về một người lao động theo gợi ý. 
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS trả lời: Em sẽ viết về bác bảo vệ/bác lao công/cô nhân viên thư viện/cô nhân viên nhà bếp/cô ý tá,....

- HS nói trước lớp. 

	3.

Thực hành, luyện tập
	Bài tập 2: Viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS:

+ Dựa theo những gì đã nói, các em hãy viết đoạn văn 4-5 câu (hoặc 4-5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu 5 dòng thơ. 

- Sau đó, nếu còn thời gian, các em hãy trang trí đoạn viết bằng tranh vẽ cô bác. Nếu không kịp vẽ, các em có thể hoàn thiện sản phẩm ở nhà để chuẩn bị cho tiết Góc sáng tạo sắp tới. 

+ Nhớ viết tên mình (là tác giả) dưới sản phẩm. 

- GV giới thiệu cho HS đọc tham khảo sản phẩm mẫu. 
	- Đọc yêu cầu bài tập

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS lắng nghe, tham khảo. 

- HS viết bài. 

- HS đọc bài.

	4.
Vận dụng
	-  Hôm nay học bài gì?

- Nhận xét tiết học
	- Viết về một người lao động ở trường

- Lắng nghe


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________

Toán:Tiết 164  

BÀI HỌC STEM: BÀI 16: VÒNG XOAY NGẪU NHIÊN (TIẾT 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

– Sử dụng được các từ “có thể, chắc chắn, không thể” để mô tả hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên thông qua thí nghiệm, trò chơi. 

– Thực hành thiết kế và tạo được vòng quay ngẫu nhiên sử dụng trong học tập.   

– Tự tin chia sẻ ý tưởng thiết kế và cách sử dụng vòng xoay ngẫy nhiên. 

– Có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thảo luận nhóm, đề xuất ý tưởng và tạo sản phẩm “Vòng xoay ngẫu nhiên”; Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán qua hoạt động phác hoạ ý tưởng sản phẩm, giải thích cơ chế hoạt động, sử dụng sản phẩm trong học tập Toán. 

– Cơ hội phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm khi tham gia hoạt động nhóm tạo sản phẩm “Vòng xoay ngẫu nhiên” và các hoạt động học tập khác.

II.ĐỒ DÙNG  

-Giáo viên: Bài giảng powerpoi, các phiếu học tập

-Học sinh: SGK, bìa cáttong, đĩa nhựa, gim giấy, que tre, kéo,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 

1.Khởi động 
	Chơi trò chơi “Hồng tâm”

– GV chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 4 – 6 HS.

– GV giới thiệu luật chơi:

Có 4 câu hỏi được đưa ra, nhóm nào trả lời đúng và nhanh nhất vào đến hồng tâm trước sẽ chiến thắng. 

– GV mời HS trả lời câu hỏi.

Câu 1:Quả gì thường ở trên giàn, từng chùm chín mọng mang toàn chữ o?   (Gợi ý: Quả nho)
– GV lần lượt nêu các câu hỏi 2, 3, 4.

– Kết thúc trò chơi, GV khen thưởng đội thắng cuộc.

Hoạt động 1: Quan sát tranh và dự đoán vị trí của kim khi vòng xoay dừng lại

– GV chiếu slide, bấm chuột vào vòng xoay và cho HS dự đoán xem kim sẽ chỉ vào màu nào ở mỗi lượt quay. 

GV cho HS dự đoán vài lượt.
GV nêu vấn đề: Sau mỗi lượt quay, kim dừng lại ở vị trí ngẫu nhiên. Chúng mình có thể làm Vòng xoay ngẫu nhiên để sử dụng các từ “chắc chắn, có thể, không thể” trong học tập. Vậy, chúng mình cùng nhau làm vòng xoay ngẫu nhiên nhé.

Vòng xoay ngẫu nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Vòng xoay được chia thành nhiều phần, mỗi phần thể hiện một khả năng bất kì.

+ Kim có thể chỉ vào vị trí ngẫu nhiên khi vòng xoay dừng lại.

+ Sản phẩm chắc chắn, sử dụng được nhiều lần. 
	– HS chia nhóm theo yêu cầu.

– HS theo dõi.

– HS trả lời.

– HS dự đoán.
– HS theo dõi.

	2.Khám phá 

3.Vận dungh
	Hoạt động 2: Sử dụng các từ “có thể”, “chắc chắn”, “không thể” để mô tả khả năng của kim khi vòng xoay dừng lại trong các trường hợp sau:
– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, quan sát hình vòng xoay trong hoạt động 2 trang 72 và mô tả khả năng của kim khi vòng xoay dừng lại trong các trường hợp:

1. Kim chỉ vào ô có số 2.

2. Kim chỉ vào ô có số 5.

3. Kim chỉ vào ô có số lớn hơn 0, bé hơn 5.

– GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu.
– GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

(Gợi ý: + Kim chỉ vào ô có số 2: Trên vòng quay có ba vị trí số 2, vậy khi vòng quay dừng lại, kim có thể chỉ vào số 2. Do vậy chúng ta dùng từ CÓ THỂ để mô tả kim quay trong trường hợp này.
+ Kim chỉ vào ô có số 5: Trên vòng quay không có số 5, vậy khi vòng quay dừng lại, kim không thể chỉ vào ô có số 5. Do vậy chúng ta dùng từ KHÔNG THỂ để mô tả khả năng của kim khi dừng lại trong trường hợp này.
+ Kim chỉ vào ô có số lớn hơn 0, bé hơn 5: Trên vòng quay các số đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5, vậy khi vòng quay dừng lại, kim chắc chắn chỉ vào số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5. Do vậy chúng ta dùng từ CHẮC CHẮN để mô tả kim quay trong trường hợp này.)
– GV mời các nhóm khác nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.

– GV nhận xét, chốt kết quả.

– Kim có thể dừng lại ở ô có số 2.

– Kim không thể dừng lại ở ô có số 5.

– Kim chắc chắn dừng lại ở ô có số lớn hơn 0, bé hơn 5
Hoạt động 3: Ghép mỗi hình sau với cụm từ thích hợp mô tả khả năng xảy ra của kim khi quay mỗi vòng xoay dưới đây (hình trang 73)

a) GV cho HS quan sát hình 1 (vòng xoay có hình các ô vuông) và yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau:

+ Trên vòng xoay có gì?

+ Theo em, khi quay vòng xoay, vòng xoay dừng lại thì kim sẽ chỉ vào ô có chứa hình gì?

Em sử dụng các từ có thể, không thể và chắc chắn để nói về khả năng kim chỉ trong trường hợp này.

– GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thiện.

– GV mời đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

(Gợi ý: Ở hình thứ nhất, các ô trên vòng xoay đều có hình vuông nên khi quay vòng xoay, kim dừng lại sẽ “chắc chắn chỉ vào ô có hình vuông”, và “không thể chỉ vào ô có hình tròn”.)

– GV chiếu đáp án hình 1.

– GV cho HS quan sát hình 2 và yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau:

+ Trên vòng xoay có gì?

+ Theo em, khi quay vòng xoay, vòng xoay dừng lại thì kim sẽ chỉ vào ô có chứa hình gì?

Em sử dụng các từ có thể, không thể và chắc chắn để nói về khả năng kim chỉ trong trường hợp này.
– GV mời đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

(Gợi ý: Ở hình 2, các ô trên vòng xoay đều có hình tròn nên khi quay vòng xoay, kim dừng lại sẽ “chắc chắn chỉ vào ô có hình tròn”.)

– GV chiếu đáp án hình 2.

GV cho HS quan sát hình 3 và yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau:

+ Trên vòng xoay có gì?

+ Theo em, khi quay vòng xoay, vòng xoay dừng lại thì kim sẽ chỉ vào ô có chứa hình gì?

Em sử dụng các từ có thể, không thể và chắc chắn để nói về khả năng kim chỉ trong trường hợp này.

– GV mời đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

(Gợi ý: Ở hình 3, trên vòng xoay có một số hình vuông và một số hình tròn. Khi quay vòng xoay kim “có thể chỉ vào ô có hình vuông”.)

– GV chiếu đáp án.

· HS củng cố lại ND bài học
	– HS thảo luận nhóm.
– HS hoàn thành phiếu học tập số 1.

– Đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

– Nhóm khác nhận xét.

– HS thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập số 2
– Đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
– HS theo dõi.

– HS thảo luận. 

– Đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

– HS theo dõi.
-HS theo dõi


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
…………………………………………………………………………………………………

VÒNG XOAY NGẪU NHIÊN

 Nhóm: …...........................................................................................……………..                                                                

 Lớp: ……………..........
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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	Sử dụng các từ “có thể”, “chắc chắn”, “không thể” để mô tả khả năng của kim khi vòng xoay dừng lại trong các trường hợp sau:

a. Kim chỉ vào ô có số 2.

…………………………………………………………………………………………

b. Kim chỉ vào ô có số 5.

…………………………………………………………………………………………

c. Kim chỉ vào ô có số lớn hơn 0, bé hơn 5.

……………………………………………………………………………………………………………………


___________________________

Hoạt động trải nghiệm: Tiết 98

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
BÀI 33: NGHỀ NÀO TÍNH ẤY ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- HS biết cách quan sát, nhận biết một số nghề nghiệp thông qua những nét đặc trưng của nghề ấy.
- Giúp HS trải nghiệm về nghề nghiệp của mọi người xung quanh.

- HS có thái độ tôn trọng nghề nghiệp của mọi người xung quanh.

*Lồng ghép giáo dục địa phương: Bài Làng nghề miến dong trò chơi đoán nghề nghiệp qua tính cách nói về công nhân làm nghề miến dong.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Một bộ tranh dùng để nhận biết và làm quen với các nghề nghiệp khác nhau.  
- HS: Sách giáo khoa; 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động


	* Chơi trò Đoán nghề nghiệp qua tính cách.
- GV mời mỗi tổ cử một HS lên bốc thăm. Ở mỗi tờ thăm có ghi tên một nghề nghiệp: bác sĩ, chú hề, bộ đội, giáo viên,…HS có nhiệm vụ dùng lời miêu tả về công việc, đặc điểm của người làm nghề ấy nhưng không được nhắc đến tên nghề nghiệp hoặc bất kì từ nào có trong tờ thăm của mình. Các thành viên còn lại của tổ có nhiệm vụ đoán tên nghề nghiệp mà bạn mình nhắc tới.

- Trong quá trình HS chơi, nếu HS gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý, GV có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý để HS trả lời:

- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- 2-3 HS nêu.



	2. Khám phá 
	* Chia sẻ về những đức tính của bố mẹ em liên quan đến nghề nghiệp của họ. 

− GV cho HS chia sẻ theo nhóm. Gợi ý để HS nhớ lại và chia sẻ cùng các bạn về nghề nghiệp của bố mẹ và những đức tính giúp bố mẹ làm tốt công việc của mình.

- Câu hỏi gợi ý:

+ Theo em, trong công việc bố, mẹ em là người như thế nào?

+ Em quan sát thấy bố, mẹ cần có thói quen nào, hay những làm việc gì để hoàn thành công việc của mình?

- GV kết luận: Nghề nghiệp nào cũng có những đặc trưng riêng, đức tính riêng của người làm công việc ấy.
	- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe. 



	3. Luyện tập Thực hành
	* Nêu những đức tính em muốn học tập ở bố mẹ, người thân.

- GV đề nghị HS viết vào mẩu giấy cắt hình bông hoa một từ nói về đức tính của người thân mà em muốn học tập.

*Lồng ghép giáo dục địa phương: Bài Làng nghề miến dong trò chơi đoán nghề nghiệp qua tính cách nói về công nhân làm nghề miến dong.

-GV tổ chức trò chơi qua các câu hỏi về cách làm miến: như trồng, đào củ dong; …
	- HS thực hiện cá nhân.

− Các HS dán bông hoa của mình lên góc NGHỀ NGHIỆP



	4. Vận dụng
	- Hôm nay em học bài gì?

- GV đề nghị HS về nhà hỏi thêm bố mẹ về những đức tính cần thiết đối với nghề của họ.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện 




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
……………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________
Tự nhiên và Xã hội: Tiết 65
BÀI 30: LUYỆN TẬP ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
Sau bài học, học sinh:

- Biết được một số việc làm để ứng phó với thiên tai.

- Biết cách nhận xét và xử lý tình huống khi gặp thiên tai.

- Rèn luyện kĩ năng ứng phó với thiên tai.

- Giúp học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giúp học sinh yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên để phòng tránh thiên tai xảy ra. 
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Bài giảng điện tử ( tranh ảnh bài 30, video về thiên tai sưu tầm…) Dụng cụ trò chơi củng cố.
- Học sinh:Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Giáo viên tổ chức trò chơi “Giúp thỏ về nhà” 

- Giáo viên phổ biến luật chơi : Trên đường trở về nhà Thỏ Con gặp rất nhiều tình huống xấu về thiên tai. Mỗi tình huống sẽ gồm 1 câu hỏi liên quan đến thiên tai đó. Học sinh hãy trả lời để giúp thỏ vượt qua các thiên tai trở về nhà an toàn.

* Giới thiệu bài: 

- Chiếu hình ảnh SGK, hỏi :

+ Hình bên mô tả những thiệt hại do thiên tai nào gây ra ?

+ Theo em, chúng ta cần làm gì để ứng phó với thiên tai đó ?

- Giáo viên dẫn dắt vào bài mới : Bài 30 “ Luyện tập ứng phó với thiên ’’ 
	- Lắng nghe và tham gia trò chơi.

+ Quan sát và trả lời



	2. Khám phá
	Hoạt động 1: Những việc làm để ứng phó với thiên tai.

- Yêu câu học sinh quan sát tranh SGK trang 112 và nêu các biện pháp phòng tránh thiên tai. 

+ Tổ 1, 2 quan sát tranh 1, 2, 3 

+ Tổ 3, 4 quan sát tranh 4, 5, 6

Thảo luận nhóm 2 ( 3 phút )

- Gọi đại diện các nhóm trình bày. 

- Gọi các nhóm các nhận xét bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, chốt đáp án từng tranh. 

+ Tranh 1: Không trú mưa dưới gốc cây để ứng phó với thiên tai giông sét.

+ Tranh 2 : Lắng nghe thông tin về thiên tai từ ti vi, loa đài,… để ứng phó với thiên tai, bão, lũ lụt, giông tố,…

+ Tranh 3: Đi sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương để ứng phó với thiên tai:bào, lũ lụt, lốc xoáy,…

+ Tranh 4 : Chằng chống nhà cửa để ứng phó với thiên tai: bão, lốc xoáy,…

+ Tranh 5 : Tích trữ nước sạch để phòng tránh thiên tai: hạn hán, lũ lụt,…

+ Tranh 6: Trồng cây đầu nguồn để chống lũ.

- Giáo viên giải thích thêm cho học sinh vì sao không nên đứng dưới gốc cây khi có sấm sét.
	- Học sinh quan sát tranh và thảo luận trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Thực hiện 

- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe.



	
	* Hoạt động 2 : Những cách xử lí tình huống khi gặp thiên tai:

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh 7 ,8 ,9 ,10 trang 113 SGK: 

+ Quan sát và cho biết các bạn trong mỗi hình sau đang gặp thiên tai nào?

+ Nhận xét cách xử lý của các bạn trong mỗi hình đó?

( yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 trong 3 phút )

-  Giáo viên gọi các nhóm nêu tình huống và nhận xét.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt đáp án.
	- Thảo luận nhóm đôi, nhận xét theo yêu cầu giáo viên.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Thực hiện 

- Lắng nghe



	3. Luyện tập


	- Giáo viên chiếu cho học sinh xem video sưu tầm về lũ lụt miền trung 2020. + Video nói đến hiện tượng thiên tai nào?

+ Thiên tai đó mang đến những thiệt hại gì?

+ Em hãy nhận xét cách phòng tránh thiên tai của người dân trong video?

+ Em hãy chia sẽ những việc cần làm để phòng tránh thiên tai đó?

- GV nhận xét.

- Chiếu thông tin hướng dẫn trong SGK trang 114, yêu cầu học sinh đọc.

- Nơi em sống thường xảy ra những thiên tai nào ?

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4, thực hiện trò chơi đóng vai tự đặt tình huống và xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra ( mỗi nhóm tự chọn và xử lý 4 thiên tai bất kì).

- Gọi  đại diện các nhóm lên trình bày.

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.

- Kết luận: Để phòng tránh các thiên tai xảy ra, chúng ta nên thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để có cách ứng phó kịp thời.

- Giáo viên cho học sinh xem video về một số trường hợp bị đuối nước trong lũ lụt. Giáo dục học sinh nên học bơi để tránh bị đuối nước.
	- Xem video và trả lời các câu hỏi giáo viên.

- Đọc thông tin hướng dẫn. 

- Học sinh trả lời

- Thảo luận, xử lý tình huống

- Thực hiện

+ Nơi em sống thường xảy ra bão lớn . Để phòng tránh bão em cần theo dõi bản tin thời tiết, chằng chống nhà cửa, di chuyển đến nơi kiên cố, cao ráo và an toàn khi bão đổ bộ. Chuẩn bị một số thực phẩm thiết yếu, thức ăn, nước uống, đèn pin,…

- Lắng nghe



	4. Vận dụng
	- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.

- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?

- Nhắc HS về nhà tìm hiểu cách ứng phó với thiên tai..
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời.


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________
Tự nhiên và Xã hội: Tiết 66
BÀI 29: MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG GẶP ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

Sau bài học, học sinh:

- Quan sát và nói được tên các hiện tượng thiên tai.

- Nêu được những thiệt hại do những thiên tai (giông sét, hạn hán, lũ lụt, bão…) gây ra cho con người và tài sản.

- Có ý thức bảo vệ môi trường để giảm thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra thiên tai.

- Biết chia sẻ với mọi người gặp khó khăn ở những vùng bị thiên tai.

II. ĐỒ DÙNG  
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; Phiếu học tập

- HS: SGK; hình ảnh sưu tầm về các thiên tai thường gặp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- Cho học sinh chơi trò chơi “ Mưa rơi, gió thổi”

 - Điều gì sẽ xảy ra khi mưa quá to và gió quá lớn?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.



	2. Khám phá
	Hoạt động 1: Tìm hiểu về các thiên tai

- YC HS quan sát hình trong sgk/tr 108 và thảo luận nhóm 2 

- Nêu tên hiện tượng thiên tai ở mỗi hình.

- Phát phiếu yêu cầu học sinh hoàn thành biểu hiện của các loại thiên tai với những từ gợi ý vào phiếu bài tâp và tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nêu một số rủi ro dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra thiên tai?

Nhận xét, tuyên dương.
	- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS thực hiện.

- 3-4 HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- 3-4 HS trả lời



	
	Hoạt động 2: Tìm hiểu về các thiên tai đã xảy ra ở nước ta?

-Yêu cầu học sinh kể tên các thiên tai đã xảy ra ở nước ta? 

+ Hình ảnh nào có thể làm giảm thiên tai? Vì sao?

+ Hình ảnh nào làm tăng thêm thiên tai? Vì sao?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- 3-4 HS chia sẻ trước lớp.

- 2-3 HS trả lời.



	3. Luyện tập


	- Nơi em đang sống có hay xảy ra thiên tai hay không?

- Nêu thiên tai xảy ra nơi em sinh sống?

- Thiệt hại sau thiên tai nơi em sinh sống như thế nào?

- Em sẽ làm gì để chia sẻ với các bạn gặp khó khăn ở vùng bị thiên tai?

-  GV nhận xét, tuyên dương.

=> Các hiện tượng thiên tai như :bão, lũ, lụt, giông sét, hạn hán có thể gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy chúng ta cần trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng để giảm các thiên tai. 
	- HS chia sẻ.

2-3 HS trả lời

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng
	- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?

- Nhắc HS về nhà tìm hiểu các ứng phó với thiên tai..
	- HS trả lời.


*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Ngày soạn: 06 /05/2025                         

Ngày giảng: Thứ Năm ( 08 /05/2025 )  

Tiếng Việt: Tiết 329 
GÓC SÁNG TẠO:  NHỮNG NGƯỜI EM YÊU QUÝ. (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 Sau bài học, học sinh:

-Biết cùng các bạn nhỏ tổ chức Ngày hội quê hương vui, bổ ích với 3 nhóm hoạt động. 
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Biết giới thiệu to, rõ ràng, tự nhiên những đoạn văn viết về quê hương kèm tranh, ảnh sưu tầm hoặc tự vẽ; giới thiệu trò chơi dân gian; giới thiệu món ăn quê hương. 

-  Bồi đắp tình yêu nơi mình sinh sống, yêu quê hương, yêu những nơi có cảnh đẹp. 
II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu để chiếu.  Xếp sẵn vị trí cho 3 nhóm ở các góc lớp.  Mời một số phụ huynh cùng tham gia, hỗ trợ HS. 

- Học sinh : SGK.Tệp sản phẩm viết về quê hương, tranh, ảnh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động

	- Giới thiệu bài học: Hôm nay lớp ta sẽ tổ chức một ngày hội quê hương sao cho thật ý nghĩa, sôi nổi.  Xin chân thành cảm ơn các vị phụ huynh đã tham gia cùng với lớp. Chúng ta sẽ thi đua xem nhóm nào tổ chức Ngày hội quê hương khoa học, vui, giới thiệu sản phẩm thú vị.
	- HS lắng nghe, vỗ tay.



	2.
Luyện tập


	- GV chỉ vị trí cho 3 nhóm trưng bày sản phẩm:

+ Nhóm 1: HS bày những tệp đoạn viết về quê hương kèm tranh ảnh lên mặt bàn hoặc dùng nam châm, kẹp, ghim gắn lên bảng lớp,lên tường như phòng tranh.

+ Nhóm 2: Có một góc lớp rộng hơn, thuận lợi để tổ chức trò chơi.

+ Nhóm 3: HS bày món ăn và đĩa, bát, đũa, thìa, dĩa lên bàn sao cho thuận lợi để các bạn dễ dàng thưởng thức món ăn.

GV và HS đến tham quan các nhóm, nghe giới thiệu sản phẩm theo thứ tự

- GV mời lần lượt các nhóm giới thiệu sản phẩm của mình: 

+ Nhóm 1: Nghe giới thiệu sản phẩm viết, vẽ về quê hương.

+ Nhóm 2: Nghe giới thiệu trò chơi và cùng chơi trò chơi. 

+ Nhóm 3: Nghe giới thiệu món ăn, cùng thưởng thức món ăn. 

- GV mời các bạn vỗ tay cảm ơn sau khi nghe mỗi nhóm giới thiệu hoạt động hoặc cùng chơi, cùng thưởng thức món ăn.
	- HS xác định vị trí trưng bày của nhóm mình. 

- Các nhóm giới thiệu sản phẩm: 

+ Nhóm 1: Đây là tập bài (bộ sưu tập) nhóm tôi viết về quê hương. Mỗi bài viết đều kèm theo tranh, ảnh do chúng tôi sưu tầm hoặc vẽ. Mời các vị khách và các bạn cùng nghe giới thiệu sảnphấm của nhóm chúng tôi...

+ Nhóm 2: Ở quê tôi, trẻ em thích chơi trò Mèo đuổi chuột. Khi chuột chạy, mèo đuổi theo, chúng tôi đọc to: “Mèo đuổi chuột. Mời bạn ra đây, nắm chặt tay. Đứng thành vòng rộng. Chuột luồn lỗ hổng. Mèo chạy đằng sau. ” Vui ơi là vui! Mời các vị khách và các bạn cùng chơi trò chơi này.

+ Nhóm 3: Đây là mấy món ăn quê hương được chúng tôi mang đến lớp: món bánh trôi, bánh khúc,... Mấy món ăn này do chúng tôi làm với sự giúp đỡ của bố mẹ. Mời quý khách và các bạn cùng thưởng thức...



	3.
Vận dụng


	- Sau bài học em học được những gì?
-GV khen ngợi những HS chuẩn bị bài tốt.
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS lắng nghe, thực hiện. 




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________
Tiếng Việt: Tiết 330 
GÓC SÁNG TẠO:  NHỮNG NGƯỜI EM YÊU QUÝ
TỰ ĐÁNH GIÁ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 Sau bài học, học sinh:

- Hoàn chỉnh bảng tự đánh giá .

- Biết đánh dấu trong bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 30, 31. 

- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Biết tự đánh giá theo các đề mục cho sẵn. Trung thực trong đánh giá. 

- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG   

- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu để chiếu. Giáo án. 
- Học sinh : SGK, VBT…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU ( 35’) 

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.
Khởi động
	- GV giới thiệu bài học: Các em sẽ làm ở nhà, hoàn chỉnh bảng tự đánh giá những điều mình đã biết, đã làm được sau Bài 30, 31.
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	2.
Luyện tập


	Bình chọn sản phẩm, hoạt động

- GV yc cả lớp vỗ tay bình chọn:

+ Những MC dẫn chương trình to, rõ, tự tin, hấp dẫn.

+ Cá nhân có sản phẩm, hoạt động ấn tượng.

+ Nhóm có sản phẩm, hoạt động ấn tượng, đem lại không khí vui như ngày GV nhắc HS: HS điền nội dung còn thiếu trong Bảng tổng kết.

- GV yêu cầu HS tự đánh dấu (v) vào Vở bài tập những việc mình đã biết và đã làm được hội cho cả lớp.
	- Học sinh bình chọn 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS làm bài đánh giá.

	3.
Vận dụng


	- Sau bài học em học được những gì?
-GV khen ngợi những HS chuẩn bị bài tốt.
- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS lắng nghe, thực hiện.




*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
________________________________
Toán:Tiết 166  
BÀI HỌC STEM: BÀI 16: VÒNG XOAY NGẪU NHIÊN TIẾT 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

– Sử dụng được các từ “có thể, chắc chắn, không thể” để mô tả hiện tượng xảy ra ngẫu nhiên thông qua thí nghiệm, trò chơi. 

– Thực hành thiết kế và tạo được vòng quay ngẫu nhiên sử dụng trong học tập.   

– Tự tin chia sẻ ý tưởng thiết kế và cách sử dụng vòng xoay ngẫy nhiên. 

– Có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thảo luận nhóm, đề xuất ý tưởng và tạo sản phẩm “Vòng xoay ngẫu nhiên”; Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán qua hoạt động phác hoạ ý tưởng sản phẩm, giải thích cơ chế hoạt động, sử dụng sản phẩm trong học tập Toán. 

– Cơ hội phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm khi tham gia hoạt động nhóm tạo sản phẩm “Vòng xoay ngẫu nhiên” và các hoạt động học tập khác.

II.ĐỒ DÙNG  

-Giáo viên: Bài giảng powerpoi, các phiếu học tập

-Học sinh: SGK, bìa cáttong, đĩa nhựa, gim giấy, que tre, kéo,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động

2. Luyện tập 
	-GV cho HS hát 1 bài

Hoạt động 4: Đề xuất ý tưởng và cách làm vòng xoay ngẫu nhiên

a) Thảo luận và chia sẻ ý tưởng làm vòng xoay ngẫu nhiên
– GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 – 6 HS.

– GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ về ý tưởng làm vòng xoay ngẫu nhiên theo các tiêu chí: 

+ Vòng xoay được chia thành nhiều phần, mỗi phần thể hiện một khả năng bất kì.

+ Kim có thể chỉ vào vị trí ngẫu nhiên khi vòng xoay dừng lại.

+ Sản phẩm chắc chắn, sử dụng được nhiều lần.

– GV có thể đặt các câu hỏi gợi ý:

+ Cấu tạo của vòng xoay gồm những bộ phận nào?

+ Chia vòng xoay thành mấy phần? mỗi phần thể hiện một khả năng gì?

+ Vật liệu để làm vòng xoay là gì? (số, màu sắc, chữ, quả, hoa,...)

+…

(Gợi ý: + Cấu tạo của vòng xoay ngẫu nhiên gồm: vòng xoay – kim.

+ Chia vòng xoay thành 8 phần, mỗi phần của vòng xoay biểu diễn một loại thực phẩm như: bánh chưng, quả dưa hấu, củ hành tây, quả thanh long, củ cà rốt, con gà luộc, giò, nước ngọt,...
+ Dùng đĩa giấy để làm vòng xoay, dùng ghim giấy để làm kim…)
– GV mời các nhóm khác nhận xét góp ý để nhóm hoàn thiện ý tưởng.

– GV nhận xét.
b) Lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm vòng xoay ngẫu nhiên

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để lựa chọn ý tưởng, đề xuất giải pháp làm sản phẩm.
– GV giao phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS hoàn thành.

– GV mời HS trình bày kết quả phiếu học tập số 3.

– GV mời các nhóm khác góp ý, bổ sung.
– GV nhận xét tổng kết hoạt động và chuyển sang hoạt động sau.

Hoạt động 5: Làm vòng xoay ngẫu nhiên

– GV yêu cầu các nhóm lựa chọn dụng cụ và vật liệu phù hợp với phương án nhóm đã chọn.

–
 GV chiếu gợi ý các bước làm  trong sách trang 74 để HS tham khảo. 

GV lưu ý HS, sản phẩm tạo ra kim phải quay và chỉ vào vị trí ngẫu nhiên trên vòng xoay. 

– GV theo dõi việc làm của cả lớp và hỗ trợ khi cần.

–  Sau khi HS làm xong, GV yêu cầu HS thử nghiệm vòng xoay ngẫu nhiên trong nhóm: Kiểm tra xem kim của sản phẩm có quay hay không? Sau mỗi lần quay có dừng ở vị trí ngẫu nhiên trên vòng xoay không? Sản phẩm có chắc chắn không? 

Sau vài lần thử nghiệm vòng xoay, HS điều chỉnh để bảo đảm tiêu chí của sản phẩm. 

Khuyến khích HS trong quá trình thử nghiệm vòng xoay, mỗi bạn dự đoán vị trí kim dừng lại hoặc sử dụng từ “chắc chắn, có thể, không thể” mô tả hiện tượng xảy ra.
	· HS hát
– HS lập nhóm theo yêu cầu.
– HS phát biểu.

– Đại diện HS chia sẻ ý tưởng làm vòng xoay.

– Nhóm khác nhận xét góp ý để nhóm bạn hoàn thiện ý tưởng.

– HS theo dõi.
– HS thảo luận nhóm.
– HS hoàn thành phiếu học tập số 3.

– HS trình bày phiếu học tập số 3.

– HS góp ý, bổ sung.

– HS lựa chọn dụng cụ và vật liệu phù hợp với phương án của nhóm.

– HS làm việc nhóm làm sản phẩm. 

– Các nhóm thực hành làm sản phẩm.

– HS thử nghiệm sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm theo các tiêu chí.

	3.Vận dụng  
	Trưng bày, giới thiệu sản phẩm vòng xoay ngẫu nhiên  
– GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm.

– GV cho HS thảo luận, tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình vào phiếu tự đánh giá (Phụ lục).

– GV mời HS tham quan sản phẩm của các nhóm.

– GV mời các nhóm giới thiệu sản phẩm.

Cấu tạo của vòng xoay gồm những bộ phận nào? Từng bộ phận được làm bằng vật liệu gì? Vòng xoay được chia thành mấy phần? Mỗi phần biểu thị những thông tin gì? Cơ chế hoạt động của vòng xoay thế nào? 

(Gợi ý: Cấu tạo của vòng xoay gồm những bộ phận: vòng xoay và kim.

Vòng xoay được làm bằng: bìa cứng, giấy thủ công cứng. kim xoay làm bằng ghim cài giấy.

Vòng xoay được chia thành 8 phần. Mỗi phần biểu thị những thông tin về trái cây, quả, đồ uống, các loại thức ăn,…
– HS đến tham quan sản phẩm có thể đề nghị được sử dụng vòng xoay để quay thử. 

– HS đánh giá sản phẩm của nhóm bạn sau khi quan sát, nghe thuyết mình và thử nghiệm với vòng xoay vào phiếu đánh giá (Phụ lục).
– GV tổng kết hoạt động.
Hoạt động 6: Chơi trò chơi “Ai đoán đúng”

a) GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm.

– GV giới thiệu cách chơi:

Một bạn làm quản trò chịu trách nhiệm quay.
Trước mỗi lần quay, các bạn trong nhóm dự đoán vị trí của kim khi dừng lại. Dự đoán đúng được 5 điểm, sai không được điểm.

Sau 10 lần quay, bạn nào được nhiều điểm nhất thì chiến thắng. 

– GV mời quản trò điều khiển trò chơi.

– GV mời các nhóm tham gia trò chơi.

– GV tổng kết hoạt động và tuyên dương HS chiến thắng.

b) GV yêu cầu mỗi nhóm nêu 3 trường hợp sử dụng từ có thể, không thể và chắc chắn để mô tả khả năng xảy ra với vòng xoay của mình.

TỔNG KẾT BÀI HỌC

– GV nhắc HS chưa hoàn thiện sản phẩm và phiếu học tập hoàn thiện nốt.

– GV đề nghị HS sử dụng vòng ngẫu nhiên vào các trò chơi khác.

– GV khen ngợi nhóm HS tốt tham gia hoạt động, động viên các nhóm làm chưa tốt để lần sau cố gắng.

– GV nhận xét và tổng kết buổi học.
	– HS trưng bày sản phẩm. 
– HS đánh giá sản phẩm của nhóm.
– Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm. 
– HS đánh giá sản phẩm của nhóm bạn.
– HS theo dõi.

– HS theo dõi.

– Các nhóm chơi trò chơi

– HS thực hiện.



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               
VÒNG XOAY NGẪU NHIÊN

 Nhóm: …...........................................................................................……………..                                                                

 Lớp: ……………..........

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

1. Em hãy cho biết vòng xoay gồm có bộ phận nào?

2. Trên vòng xoay có những nội dung gì?

3. Em sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả vòng xoay của em.

4. Mô tả cách làm vòng xoay.

____________________________________
Hoạt động trải nghiệm: Tiết 99
SINH HOẠT LỚP: BÀI 33: NGHỀ NÀO TÍNH NẤY ( TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, học sinh:

- Kể tên được một số nhạc cụ truyền thống mà em biết. Nắm được tính tẩu là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then của người Tày ở Thái Nguyên, cấu tạo của đàn gồm: bầu đàn làm từ quả bầu tròn, cần đàn, khoá dây bằng gỗ và dây đàn bằng tơ tằm ( hoặc dây dù, dây cước), các bước chính để làm  ra chiếc Tính tẩu

- Giao tiếp, hợp tác,  Giải quyết vấn đề và sáng tạo. Kể được những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.
- Yêu thích và luôn giữ gìn các nhạc cụ truyền thống

II. ĐỒ DÙNG  
- Giáo viên: Máy tính, ti vi, bài giảng điện tử, Tài liệu GDĐP tỉnh Thái Nguyên

- Học sinh: Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (35’)
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS vận động theo nhạc

Lớp chúng mình đoàn kết.
	- HS vận động theo nhạc.



	2. Khám phá

 4: Vận dụng
	1. Sơ kết tuần 33

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền

 nếp quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường.
*Phương hướng tuần 34
- Tích cực học tập để nâng cao 

chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: 

thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp 

xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói

lời hay, làm việc tốt ....

2. Hoạt động trải nghiệm.

a. Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 

- GV lựa chọn các dụng cụ lao động phù hợp với trường lớp. Ví dụ:+ dùng bình nước tưới cây, găng tay khi nhổ cỏ làm việc ở công trình măng non của lớp mình.

+ dùng chổi quét sân, dùng xẻng hót rác, khẩu trang tránh bụi nếu làm việc ở sân trường.

+ dùng giẻ lau, xô nước để lau bụi giá sách, kệ sách trong thư viện.  

 GV lựa chọn không gian hoạt động.

 Phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

− Hướng dẫn và kiểm tra thao tác sử dụng dụng cụ lao động của HS

− Quan sát và hỗ trợ điều chỉnh thao tác trong quá trình HS thực hiện hành động

− Đề nghị HS dọn dẹp sạch sẽ địa điểm lao động và cất dụng cụ lao động vào đúng nơi quy định

Kết luận: Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 
	- HS nghe để thực hiện kế 

hoạch tuần .
· HS chia tổ

- Nhận dụng cụ lao động và về khu vực nhóm được phân công thực hiện.

HS báo cáo kết quả sau thực hiện.

	
	Em hãy kể tên những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bào tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.

- Nhận xét giờ học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS chia sẻ

- Lắng nghe



*Rút kinh nghiệm sau giờ dạy (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
TIẾNG VIỆT

VIẾT: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, HS đạt được những yêu cầu sau

- Nghe - viết chính xác bài thơ Con đường của bé (2 khổ thơ đầu). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ. 

- Làm đúng bài tập lựa chọn: Điền chữ s, x; i, iê; điền vần ao, au. 

- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản. 

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Giáo án; Máy tính, máy chiếu. 

2. Học sinh: SGK; Vở Luyện viết 2, tập hai

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
	* KTBC: Cho HS viết bảng con, bảng lớp

*Giới thiệu bài:  
	- BC: con trưởng, lấy hiệu

- BL: Viết chữ hoa Q kiểu 2 cỡ vừa, cỡ nhỏ 

- HS mở SGK và vở Luyện viết 

	2. Khám phá


	- GV đọc 2 khổ thơ đầu.  

- Về hình thức hình thức, đây là bài thơ 5 chữ. Chữ đầu tiên và đầu mỗi dòng viết hoa. Chữ từ đầu tên bài có thể viết từ ô thứ 4 tính từ lề vở. Chữ đầu mỗi dòng viết từ ô 3. 

- GV nhắc HS đọc thầm lại các dòng thơ, chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai: trời xa, chi chít, đảo xa, bến lại, mênh mông. 

* Luyện viết từ khó:

- GV đọc cho HS viết bảng con 

* Đọc cho HS viết bài

- GV đọc cho HS viết vào vở 

- GV đọc cả bài cho HS soát lại.

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi 

- GV chấm 10 bài,  nhận xét  tuyên dương
	-   HS nghe

- 1 HS đọc lại. cả lớp đọc thầm

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- Lớp đọc thầm

- HS viết bảng con: 

- HS viết vào vở Luyện viết 

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, nhận xét, lắng nghe.

	3. Luyện tập
	* BT (2 ) Điền chữ hoặc vần phù hợp
a) Chữ s hoặc x

- GV cho HS làm bài và chữa bài 

- Cho HS đọc lại đoạn văn đã điền chữ hoàn chỉnh. 

* BT (3): Điền chữ hoặc vần

a)  Chữ s hoặc x: ngày xưa, say sưa, quả sung, xung phong

b) Chữ i hay iê: kim tiêm, trái tim, buổi chiều, chịu khó

c) Vần ao hay au: cao lớn, trầu cau, thứ sáu, chim sáo
	- HS làm vào vở luyện viết

- 1HS chữa bài: 

Xế, xóm, xốp, sinh sôi

- HS đọc lại 

- HS làm bài vào vở 

- 3 HS chữa bài

- Lớp nhận xét

	4. Vận dụng
	- Hôm nay em học những nội dung gì?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu


TIẾNG VIỆT

     VIẾT: CHỮ HOA V (KIỂU 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS đạt được những yêu cầu sau

- Biết viết chữ V hoa (kiểu 2) cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Việt Nam, quê hương yêu dấu cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định. 

- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Giáo án; Máy tính, máy chiếu. 

2. Học sinh: SGK; Vở Luyện viết 2, tập hai

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
	- GV ghi chữ V in hoa lên bảng

Đây là chữ hoa V kiểu 1. Vậy các em có muốn viết được chữ hoa V theo kiểu khác không?

Cho HS quan sát mẫu chữ V hoa K2: GT đây là mẫu chữ hoa V kiểu 2. Hôm nay cô sẽ HD các em viết chữ hoa V K2 này nhé

- Ghi tên bài.
	- HS Qs, nêu tên chữ

- 2-3HS trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe


	2. Khám phá

	a. Viết chữ hoa
* Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ V viết hoa kiểu 2 cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét? 

-  GV chỉ chữ mẫu miêu tả: Nét viết chữ V hoa (kiểu 2) là kết hợp của 3 nét cơ bản: móc hai đầu trái phải, cong phải và cong dưới (tạo vòng xoắn). 

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả cách viết và viết lên bảng lớp: Đặt bút giữa ĐK 5, viết nét móc hai đầu (Đầu móc bên trái cuộn tròn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài), lượn bút ngược lên viết tiếp nét cong phải (hơi duỗi), tới ĐK 6 thì lượn vào trở lại viết nét cong dưới (nhỏ) cắt n gang nét cong phải, tạo thành một vòng xoắn nhỏ (cuối nét); dừng bút gần ĐK 6. 

- GV yêu cầu HS viết chữ V viết hoa kiểu 2 trong vở Luyện viết 2.

b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

* GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: Việt Nam, quê hương yêu dấu. 

- GV Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ V, V hoa (kiểu 2) cỡ nhỏ và các chữ h, g, y cao 2.5 li. Chữ q, d cao 2 li. Chữ t cao 1.5 li. Các chữ còn lại cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu nặng đặt dưới ê, dấu sắc đặt trên â. 

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng trong vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá nhanh 5-7 bài. Nêu nhận xét.
	- HS trả lời: Chữ V viết hoa kiểu 2 cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét (nửa bên trái giống nét 1 của chữ hoa U, Ư, Y). 
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài. 

- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS viết bài. 

	3.Thực hành


	- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa  V và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
	- HS thực hiện 

	1. Vận dụng
	- Chữ hoa V  (kiểu 2) có mấy nét, là những nét nào?

- Nêu cách viết chữ hoa V (kiểu 2)
	HS nêu
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THỰC HÀNH SỬ DỤNG AN TOÀN DỤNG CỤ LAO ĐỘNG

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - BÀI 3:  TÍNH TẨU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau hoạt động, HS có khả năng:

- Kể tên được một số nhạc cụ truyền thống mà em biết. Nắm được tính tẩu là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then của người Tày ở Thái Nguyên, cấu tạo của đàn gồm: bầu đàn làm từ quả bầu tròn, cần đàn, khoá dây bằng gỗ và dây đàn bằng tơ tằm ( hoặc dây dù, dây cước), các bước chính để làm  ra chiếc Tính tẩu

- Năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Kể được những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.
- Yêu thích và luôn giữ gìn các nhạc cụ truyền thống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính, ti vi, bài giảng điện tử, Tài liệu GDĐP tỉnh Thái Nguyên

2. Học sinh: Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

- Một số đặc điểm về vị trí địa lý, dân tộc, hoạt động sản xuất của người dân nơi mình sinh sống.

- Có ý thức giữ gìn cảnh quan, thực hiện tốt các nội quy, quy định của địa phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:- Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 2.

2. Học sinh: - Tranh, ảnh về Tính tẩu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	NỘI DUNG
	Hoạt động CỦA GIÁO VIÊN
	HOạt động CỦA học SINH

	1. Khởi động
	- GV cho HS vận động theo nhạc

Lớp chúng mình đoàn kết.
	- HS vận động theo nhạc.



	2. Khám phá


	1. Sơ kết tuần 32

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền

 nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội 

quy của nhà trường đề ra.

*Phương hướng tuần 34
- Tích cực học tập để nâng cao 

chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: 

thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp 

xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói

lời hay, làm việc tốt ....

2. Hoạt động trải nghiệm.

a. Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 

- GV lựa chọn các dụng cụ lao động phù hợp với trường lớp. Vd: 

+ Dùng bình nước tưới cây, găng tay khi nhổ cỏ làm việc ở công trình măng non của lớp mình.

+ Dùng chổi quét sân, dùng xẻng hót rác, khẩu trang tránh bụi nếu làm việc ở sân trường.

+ Dùng giẻ lau, xô nước để lau bụi giá - kệ sách trong thư viện.  

Lựa chọn không gian hoạt động.

− Phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

− Hướng dẫn và kiểm tra thao tác sử dụng dụng cụ lao động của HS

− Quan sát và hỗ trợ điều chỉnh thao tác trong quá trình HS thực hiện hành động.
− Đề nghị HS dọn dẹp sạch sẽ địa điểm lao động và cất dụng cụ lao động vào đúng nơi quy định

KL: Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 

– Cùng nhận xét về kết quả lao động, kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động an toàn của từng nhóm, tổ HS.

− GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà cùng bố mẹ quy định chỗ cất các dụng cụ lao động.

b. Hoạt động nhóm: 

- GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi trong phần Tự đánh giá sau chủ đề (làm trong vở hoặc tờ giấy thu hoạch).

- Khen ngợi, đánh giá.
	- HS nghe để thực hiện kế 

hoạch tuần .
· HS chia tổ

- Nhận dụng cụ lao động và về khu vực nhóm được phân công thực hiện.

· HS báo cáo kết quả sau thực hiện.

	
	*. Giáo dục địa phương 

- Tổ chức trò chơi thi kể tên các nhạc cụ truyền thống mà em biết

- Nhận xét- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS thi kể tên các nhạc cụ truyền thống

- Nhận xét

	
	- GV cho HS quan sát màn hình để tìm hiểu về Tính tẩu qua các câu hỏi sau:

+ Tính tẩu được sử dụng để làm gì?

+ Cấu tạo của của đàn làm bằng gì?

+ Nêu các bước chính để làm ra chiếc đàn?

+ Âm thanh của Tính tẩu như thế nào?

GV kết luận: Tính tẩu là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then của người Tày ở Thái Nguyên. Cấu tạo của đàn gồm: bầu đàn làm từ quả bầu tròn, cần đàn, khoá dây bằng gỗ và dây đàn bằng tơ tằm (hoặc dây dù, dây cước), các bước chính để làm ra ra chiếc Tính tẩu: Chọn bầu và làm cần đàn, phơi khô, chế tác, phun sơn,… Âm thanh của Tính tẩu rộn rã, vui tươi, lúc lại ngọt ngào sâu lắng… như tiếng lòng của đồng bào Tày nơi đây.

- Cho HS chọn đáp án đúng, nx
	- HS đọc thông tin và quan sát hình ảnh 

- HS  trả lời các câu hỏi:  

-Tính tẩu là nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then của người Tày ở Thái Nguyên.

- Cấu tạo của đàn gồm: bầu đàn làm từ quả bầu tròn, cần đàn, khoá dây bằng gỗ và dây đàn bằng tơ tằm (hoặc dây dù, dây cước)

- Chọn bầu và làm cần đàn, phơi khô, chế tác, phun sơn,…

- Âm thanh của Tính tẩu rộn rã, vui tươi, lúc lại ngọt ngào sâu lắng..

- HS lắng nghe. 

- HS đọc và chọn đáp án đúng

	3. Thực hành
	- Cho HS quan sát hình ảnh Tính tẩu, chọn số thứ tự tương ứng với tên các bộ phận của Tính tẩu

- Nhận xét

- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và chia sẻ Tính tẩu được dùng trong những dịp nào?

- Cho HS tìm hiểu thêm về một loại nhạc cụ truyền thống dựa vào gợi ý - Nhận xét
	- HS quan sát, chọn thứ tự đúng

- Trình bày kết quả

1-Dây đàn; 2-Bầu đàn; 3- Cần đàn; 4- Khoá dây

- HS thực hành và chia sẻ : Tính tẩu được dùng trong biểu diễn Then Tính; Hội thi hát then; Hát then trong nghi lễ

- HS giới thiệu thêm về một loại nhạc  cụ theo gợi ý



	4. Vận dụng
	Em hãy kể tên những việc nên làm để góp phần giữ gìn, bào tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc.

- Nhận xét giờ học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	- HS chia sẻ

- Lắng nghe





TOÁN ÔN

ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS thực hiện được phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 1000
+ Đặt tính theo cột dọc

+ Từ phải qua trái cộng hai số đơn vị, hai số chục, hai số trăm với hai tình huống:nhớ 1 từ cột đơn vị sang cột chục hoặc nhớ 1 từ cột chục sang cột trăm.

- Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ 

2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

	- GV kết hợp với quản trò điều hành trò chơi: Đố bạn: 
+ ND chơi quản trò nêu  ra phép tính để học sinh nêu kết quả tương ứng:

424 + 113                 806 + 73

203 + 621                 104 + 63

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 

	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi.

- HS nhận xét (Đúng hoặc sai).



	2. Thực hành, 

Luyện tập
	*Bài tập 1:

- GV đưa ra bài tập: Yêu cầu HS hãy viết hai số có ba chữ số nhỏ hơn 700 rồi tính tổng hai số đó.

- Bài 1 yêu cầu gì?

-  Y/c HS làm miệng thông qua trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng.

- GV chữa bài, NX

- Nêu cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số

Chốt: Cách thực hiện phép tính.
	- HS đọc lại yêu cầu bài tập

- HS nêu

- HS làm cá nhân 

- 2 HS làm bảng lớp. 

-Trình bày cách làm

-HS đối chiếu, nhận xét

- HS nêu. Nhận xét

	
	*Bài tập 2:

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Y/C HS nêu lại cách đặt tính, thực hiện tính phép cộng có nhớ các số có ba chữ số.

- Y/C HS làm vở.

- GV chữa, chiếu bài làm HS.

· Nhận xét

Chốt: Cách đặt tính và thực hiện phép tính
	- HS TL: Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính và tính.

228 + 232       28 + 429

553 – 47        905 - 202

- HS nêu, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS làm bài cá nhân.

- HS trình bày cách làm. Nhận xét

- Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

	
	*Bài tập 3:

- GV cho HS đọc bài toán: Khối lớp Hai có 305 học sinh, trong đó có 175 học sinh nam. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh nữ?

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Y/C HS làm vở.

- GV chữa, chiếu bài làm HS.
	· HS trả lời.

· HS chữa bài, nhận xét

	4. Vận dụng
	Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta biết thêm được kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


TIẾT 2:

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	HĐ 1: 

Khám phá 


	* GV đọc mẫu lần 2

- Bài thơ nói về công việc của những ai?

- GV mời 1 HS đọc to câu hỏi trong SGK.
- GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài bằng trò chơi “phỏng vấn”

- Đại diện nhóm 1 đóng vai phóng viên phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời sau đó đổi vai.

-> GV nhận xét, khen ngợi….

=> GV chốt: Bài thơ nói công việc của chú hải quân, chú phi công, bác lái tàu, công việc của bé.. 

- Công việc của mồi người ắn với 1 con đường. Ghép đúng.
- GV mời 1 HS đọc YC trong SGK.

- GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm 4  .

Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV nhận xét, khen ngợi….
Chốt: : Bài thơ nói về công việc của chú phi công, chú hải quân, bác lái tàu, công việc của bé. 

Em hiểu 2 dòng thơ cuối bài thế nào?

Chọn ý đúng:
a. Bé tìm đường tới trường.
b. Bé tìm đường của các chú, các bác. 
c. Bé tìm con đường tương lai trong các bài học. 
- GV mời HS đọc to  câu hỏi trong SGK.
- GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi chọn ý đúng 

- GV mời đại diện nhóm báo cáo
-> GV nhận xét, khen ngợi….

- GV: Qua bài thơ, em hiểu điều gì? 

? Ước mơ của em là làm nghề gì? Con đường của em là học tập, vậy em phải học như thế nào? 


	- Đọc y/c

- HS thảo luận.

- Một số nhóm thực hiện trước lớp.

- NX, sửa sai cho nhóm bạn

- Nghe

-Nêu y/c HS làm VBT TV2 tập 2 trang 58

- HS thảo luận.

- 1 nhóm thực hiện trước lớp.- - Lớp NX, sửa bài bạn

- Nghe

- 1 HS đọc  

- HS thảo luận.

- 2-3 nhóm thực hiện trước lớp

- HS trả lời.

-Nghe + 1 HS đọc lại ý c đã chọn đúng

- Công việc của mỗi người lao động gắn với một con đường. Bé học tập để chọn con đường của mình khi lớn lên
- Lớp NX,BS

	   HĐ 2

Luyện tập 
	- GV mời  HS đọc nối tiếp 2 câu hỏi: 
+ Câu 1: Những người trong tranh đang làm gì? Họ là ai?

- Y/c HS thảo luận nhóm 2

-Y/c đại điện nhóm nêu KQ

+ Câu 2: Kể tên một số nghề nghiệp mà em biết. 
- Y/c HS thảo luận nhóm, chia sẻ
- GV mời đại diện HS các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

 -> GV nhận xét, khen ngợi….

 - GV chốt ND bài: Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể biết thêm một số nghề nghiệp của những người xunh quanh ta, biết chọn được nghề nghiệp của mình. Và đó cũng chính là nội dung của tiết tập đọc đầu tiên trong chủ điểm “Những người quanh ta”

+ Các em cần làm gì để đạt được mong ước nghề nghiệp của mình?
- GV NX tiết học- biểu dương HS học tốt ước mơ cao đẹp

- Dặn dò CB bài: “ Người làm đồ chơi”
	- 2HS đọc yêu cầu

- 1-3 HS nêu câu mẫu

- 2-3 đại diện nhóm nêu KQ

VD: 2. Bác Tâm gặt lúa. Bác là nông dân.
3. Chú Mạnh may quần áo. Chú là thợ may. 
- 2 HS đọc yêu cầu

- Chia sẻ N2

- 5-6HS chia sẻ trước lớp

VD: nhân viên bán hàng, giáo viên, y tá, bác sĩ công an, lao công, kĩ sư, bộ đội,...
- Mỗi người đều có 1 công việc riêng. Cần phải biết trân trọng mỗi người với mỗi nghề của họ, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để lớn lên các em sẽ làm nghề mà mình mong ước.

- Nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………….........             


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

BÀI 31: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về các các mùa trong năm, các thiên tai thường gặp.

- Xác định và thực hiện được một số biện pháp ứng phó với thiên tai.

- Làm được một số sản phẩm của chủ đề ( trang phục bằng giấy, tranh vẽ, …)

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Có ý thức thực hiện được một số việc để ứng phó với thiên tai.

- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

*HSKT: - Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về các các mùa trong năm, các thiên tai thường gặp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Tranh ảnh về cảnh vật, thời tiết.
2. Học sinh: - SGK, VBT, tranh ảnh về cảnh vật và thời tiết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	HĐ 1:

Khởi động
	- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe



	HĐ 2:

Thực hành
	*Hoạt động 1: Biết được đặc điểm của từng mùa.

- Hãy kể tên các mùa trong năm

- GV phát phiếu bài tập (Bài 1/ 116)

- Yêu cầu HS hãy chọn 1 mùa và hoàn thành vào bảng.
-Theo em thời tiết mùa xuân như thế nào?

- Cảnh vật mùa xuân có gì đẹp?

- Mùa xuân có những hoạt động gì và trang phục của mọi người như thế nào?

- Nhận xét, tổng hợp kiến thức, khen ngợi.

*Hoạt động 2: Làm bộ sưu tập các mùa ở địa phương em.

- Gv yêu cầu HS đọc bài 2

- Gv đưa tiêu chí để làm bộ sưu tập:

+ Lựa chọn mùa cho phù hợp với đặc điểm của địa phương mình.

+ Sản phẩm là tranh ảnh, chữ,….
- Gv tổ chức buổi triển lãm, các nhóm khác sẽ đi tham quan, đánh giá 
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.

*Củng cố:

- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?

- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS kể

- HS làm việc nhóm 4

- Đại diện 3, 4 nhóm lên dán bảng lớp để cùng nhau chia sẻ về: đặc điểm, hoạt động, trang phục của từng mùa.

- HS thảo luận nhóm: Để làm bộ sưu tập
- HS làm việc nhóm: Trang trí cho bộ sưu tập của mình

- Các nhóm trưng bày sản phẩm: Đại diện các nhóm giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.




                                                          TIẾNG VIỆT
 VIẾT: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

   - Nghe viết lại chính xác 2 khổ  đầu bài thơ Con đường của bé. Qua bài viết củng cố cách trình   bày bài thơ 5 chữ. Chữ đầu dòng thơ viết hoa, lùi 3 ô li . 

-  Nhớ quy tắc viết chính tả c/k. Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống x/s, i/iê, ao/au.

- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bài thơ trong bài chính tả.

 2. Phát triển năng lực và phẩm chất.

2.1. Phát triển năng lực .

- Năng lực giao tiếp, hợp tác và tự chủ, tự học.

  2.2. Phát triển phẩm chất.

 - Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận: có ý thức thẩm mĩ và trình bày văn bản.

*HSKT: - Nghe viết lại chính xác 2 khổ  đầu bài thơ Con đường của bé. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, ti vi

2. Học sinh: - Đồ dùng học tập, vở chính tả

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	HĐ 1:

 Khởi động 
	- GV đọc 1 khổ thơ bất kì trong bài viết : Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ: Nghe – viết chính xác bài thơ Con đường của bé (2 khổ thơ đầu; Làm đúng bài tập lựa chọn: Điền chữ s, x;  điền vần ao, au; 

- Ghi tên bài 
	- HS lắng nghe, phát hiện xem khổ thơ nằm trong bài thơ nào

- 2 HS đọc tên bài



	HĐ 2:

 Khám phá 


	Hướng dẫn nghe viết
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 

- GV đọc mẫu 2 khổ bài thơ : Con đường của bé 

- Y/c HS đọc 2 khổ thơ

- Khổ thơ nói lên công việc của những ai ? 
-> Hai khổ thơ đầu nói lên công việc của chú phi công và chú hải quân.

Tên bài thơ được viết ở vị trí nào ? 

- Bài có mấy dòng thơ, mỗi dòng có mấy chữ ? 

- Chữ đầu dòng thơ viết NTN ?

c. Tập viết chữ ghi tiếng khó 

- Em thảo luận nhóm 2 tìm những từ khó tiếng khó trong bài thơ. 

VD: lẫn, khắp , cao tít, chi chít, mênh mông, bờ bến

- Gv QS, HD sửa sai về chính tả, về chữ viết
HS viết chính tả 

Kiểm tra, chữa  
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết .

- GV đọc cho học sinh viết bài.
- GV đọc soát lỗi. 

- GV kiểm tra (5 đến 7 bài )
- GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. Sửa sai lỗi phổ biến( nếu có)


	- HS nghe, theo dõi SGK

- 1-2HS đọc-Cả lớp học thầm theo 

- 1HS nêu

 - 1-2 HS nêu

-  1-2 HS nêu

- HS thảo luận 

- HS chia sẻ 

- Nhóm khác bổ sung 

- HS viết bảng con 

- HS viết bài

- Soát, sửa sai

	HĐ 3:

Thực hành vận dụng 


	Bài 2: Tìm chữ hoặc vần phù hợp với ô trống.

a. Điền chữ x hay s 

- GV chữa bài 

- GV nhận xét.

Bài 3. Tìm chữ hoặc vần phù hợp với ô trống 

c. Điền vần ao hay au HS làm vở

- GV kiểm tra bài 

- GV chữa bài. 

Lưu ý: GV có thể chọn 1 ý để YC học sinh làm bài

GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương những HS học tốt.

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học

	- HS thảo luận N2 từng BT

- Đại diện các nhóm nêu KQTL

- Lớp NX, BS

- 1HS đọc lại bài đã điền đúng 

- Học sinh làm vở

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu

- HS làm trong VBT.

-2-3 HS chia sẻ.

-1-2HS đọc lại bài đã điền đúng




	                                                                                           Họ và tên: Đào Thị Tố Anh



